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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2020
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Lớp học Mã học phần Nhóm Sĩ số Môn thi Thứ Ngày thi
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Giờ thi Hình thức thi Phòng Thi

1 19C1-CNÔ 0211000024 1 55 Cơ lý thuyết 3 10/11/2020 90' 07h30 Tự luận C2.3-03

2 19C1-CNÔ 0211000024 2 54 Cơ lý thuyết 3 10/11/2020 90' 07h30 Tự luận C2.3-04

3 19C1-CCK 0211000769 9 Dung sai - Kỹ thuật đo 3 10/11/2020 60' 07h30 Trắc nghiệm trên giấy

4 19C1-CĐT 0211001283 7 Kỹ thuật thủy lực - Khí nén 3 10/11/2020 90' 07h30 Tự luận

5 19C1-CNL 0211001346 38 Cơ sở kỹ thuật lạnh 3 10/11/2020 90' 07h30 Tự luận

6 19C1-ĐCN 0211000236 64 Cung cấp điện 3 10/11/2020 90' 07h30 Tự luận H1.2- 02

7 19C1-CCK 0211002030 36 Cơ kỹ thuật 3 10/11/2020 90' 10h00 Tự luận

8 19C1-CĐT 0211001284 12 Vẽ kỹ thuật 3 10/11/2020 60' 10h00 Tự luận

9 19C1-CNÔ 0211001473 9 Hệ thống điện và điện tử ôtô 3 10/11/2020 60' 10h00 Trắc nghiệm trên giấy

10 19C1-CNL 0211000211 60 Truyền nhiệt 3 10/11/2020 90' 10h00 Tự luận H1.2-02

11 19C1-ĐĐT 0211002029 51 Mạch điện 3 10/11/2020 90' 10h00 Tự luận C2.3-03

1 19C1-CNL 0211001347 22 Trang bị điện hệ thống lạnh 3 10/11/2020 90' 13h00 Tự luận

2 19C1-ĐĐT 0211000271 18 Máy điện 3 10/11/2020 90' 13h00 Tự luận

3 19C1-KTD 0211002242 1 Thuế 3 10/11/2020 60' 13h00 Trắc nghiệm trên giấy

4 19C1-LGT 0211002041 2 Marketing dịch vụ Logistics 3 10/11/2020 90' 13h00 Tự luận

5 19C1-CMT 0211000122 10 Phần cứng máy tính 3 10/11/2020 90' 13h00 Tự luận

6 19C1-LTM 0211002033 7 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 3 10/11/2020 90' 13h00 Tự luận

7 19C1-CNL 0211002135 6 Máy và thiết bị lạnh 3 10/11/2020 60' 15h30 Trắc nghiệm trên giấy

8 19C1-ĐĐT 0211000037 25 Điện tử cơ bản 3 10/11/2020 60' 15h30 Trắc nghiệm trên giấy

9 19C1-KTD 0211002224 3 Kế toán doanh nghiệp 1 3 10/11/2020 90' 15h30 Tự luận

10 19C1-LGT 0211002043 2 Quản trị tài chính 3 10/11/2020 90' 15h30 Tự luận

11 19C1-LTM 0211000943 5 Kỹ thuật lập trình 3 10/11/2020 90' 15h30 Tự luận

12 19C1-CMT 0211001244 19 Phân tích và thiết kế hệ thống 3 10/11/2020 90' 15h30 Tự luận

1 19C1-ĐĐT 0211000248 32 Khí cụ điện 4 11/11/2020 90' 07h30 Tự luận

2 19C1-CNL 0211002217 5 Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử 4 11/11/2020 60' 07h30 Trắc nghiệm trên giấy

3 19C1-KXD 0211002065 8 Cơ học xây dựng 4 11/11/2020 90' 07h30 Tự luận

4 19C1-QTD 0211002225 1 Phân tích báo cáo tài chính 4 11/11/2020 90' 07h30 Tự luận

5 19C1-QTD 0211002049 2 Tâm lý kinh doanh 4 11/11/2020 60' 07h30 Trắc nghiệm trên giấy

6 19C1-ĐĐT 0211000091 43 Kỹ thuật số 4 11/11/2020 60' 10h00 Trắc nghiệm trên giấy

7 19C1-KML 0211000087 1 Kỹ thuật lạnh thực phẩm 4 11/11/2020 60' 10h00 Trắc nghiệm trên giấy

8 19C1-KXD 0211001820 1 An toàn lao động 4 11/11/2020 60' 10h00 Trắc nghiệm trên giấy

9 19C1-KXD 0211002064 1 Địa chất, cơ đất, nền móng 4 11/11/2020 60' 10h00 Tự luận

10 19C1-QTD 0211002226 2
Chiến lược và chính sách kinh 

doanh
4 11/11/2020 90' 10h00 Tự luận

1 19C1-CMT 0211001967 30 Giáo dục chính trị 5 12/11/2020 90' 07h30 Tự luận

2 19C1-NNA 0211001258 1 Đọc 1 5 12/11/2020 60' 07h30 Trắc nghiệm trên giấy

3 19C1-NNA 0211002058 1 Viết 5 12/11/2020 60' 07h30 Tự luận

4 19C1-NNA 0211002237 1 Nói 1 5 12/11/2020 07h30 Vấn đáp C3.1-04
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LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019 - 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG - KHÓA 2019 (C1)

F2.1-02
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5 19C1-CMT 0211002027 59 Tiếng Anh 1 5 12/11/2020 60' 10h00 Trắc nghiệm trên giấy

6 19C1-NNA 0211001583 1 Tiếng Anh Điện thoại 5 12/11/2020 60' 10h00 Trắc nghiệm trên giấy

1 19C1-CMT 0211001482 3 Quản trị mạng trên Linux 6 13/11/2020 90' 13h00 Thi trên máy tính

2 19C1-CCK 0211002028 38 Tin học 6 13/11/2020 90' 13h00 Thi trên máy tính

3 19C1-LTM 0211001815 5
Thiết kế giao diện web với 

Photoshop
6 13/11/2020 90' 13h00 Thi trên máy tính

4 19C1-CMT 0211000940 13 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 6 13/11/2020 90' 15h00 Thi trên máy tính

5 19C1-TKĐ 0211001342 7 Thiết kế Web 6 13/11/2020 120' 15h00 Thi trên máy tính

1 19C1-CNL 0211002218 13 CAD ứng dụng chuyên ngành 14/11/2020 120' 13h00 Thi trên máy tính D2.1-01

1 19C1-TKĐ 0211001812 1 Nguyên lý tạo hình Tiểu luận

SV liên hệ 

khoa CNTT 

để biết thời 

gian nộp bài 

thi tiểu luận

PHÕNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL

CÁC MÔN HỌC THI TẠI PHÕNG MÁY VI TÍNH - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÔN HỌC THI TẠI PHÕNG MÁY - KHOA CƠ KHÍ

MÔN HỌC LÀM TIỂU LUẬN

F1.2-03

F1.2-03

F2.1-02


